
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

Tên giáo viên: Lớp C3  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/01 đến 

05/01 
Cô: Hoàng Thị Thanh 

Hoa  

Tuần 2 

Từ 08/01 đến 

12/01 
Cô: Nguyễn Thị Thanh 

Bình  

Tuần 3 

Từ 15/01 đến 

19/01 
Cô: Hoàng Thị Thanh 

Hoa  

Tuần 4 

Từ 22/01 đến 

26/01 
Cô: Nguyễn Thị Thanh 

Bình  

Tuần 5 

Từ 29/01 đến 

02/02 
Cô: Hoàng Thị Thanh 

Hoa  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ đi tất mặc áo ấm, khi 

đi học. Nhắc trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống. (MT52)  

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát 

về tết, mùa xuân, hoa, quả, đọc câu đố về các lại quả, hoa rau, cho trẻ đoán. Xem ảnh 

các loại quả, các loại rau, các loại cây xanh. 

* Thể dục sáng theo nhạc: Boom boom boom, Chicken dance, Bống bống bang bang.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường.... theo 

nhạc nước ngoài -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Thổi nơ. 

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng (lườn): Tay đưa sang ngang quay ngưới sang 2 bên. 

+ Chân: Đưa chân lên trước khựu gối. 

+ Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ. 

- Cho trẻ tập vũ điệu dân vũ theo nhạc bài : “Ước mơ chiến sĩ” 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng, cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

- Chơi 1 số trò chơi dân gian, đọc đồng dao vào ngày thứ 6 hàng tuần.  

+ Tuần 1: Chơi trò chơi: Rồng rắn lên mây, tập tầm vông. 

+ Tuần 2: Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ, đi cầu đi quán. 

+ Tuần 3: Chơi trò chơi: Lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê. 

+ Tuần 4: Đọc đồng dao: Thả đỉa ba ba, rềnh rềnh ràng ràng.  

MT52 

Trò chuyện * Trò chuyện cùng trẻ về tết dương lịch. MT40 



- Cô trò chuyện cùng trẻ về các sự kiện trong tháng. 

+ Các con có biết trong tháng này có ngày gì đặc biệt không? 

+ Ngày tết dương lịch bố mẹ hay đưa các con đi đâu? 

- Cho trẻ lên kể về ngày nghỉ tết dương lịch của trẻ bên bố mẹ. 

+ Bạn nào có thể kể tên các ngày lễ hội lớn trong năm? 

- Cô cho trẻ lên kể tên các ngày lễ trong 1 năm mà trẻ biết (MT40)  

* Trò chuyện cùng trẻ về một số loại hoa mà bé biết. 

- Cô cho trẻ hát bài “Mầu hoa”. 

+ Các con vừa hát bài hát gì? 

+ Bài hát nói về điều gì? 

+ Ai có thể lên kể cho cô và các bạn về các loại hoa mà con biết? 

+ Các con có biết hoa gì mà cứ tết về là khoe sắc không? 

+ Người ta trồng hoa để làm gì? 

- Giáo dục trẻ: Không được bứt lá, bẻ cành, ngắt hoa.  

* Trò chuyện cùng trẻ về một số loại quả mà bé thường ăn. 

- Cô cùng trẻ hát bài: “Quả”. 

+ Các con vừa hát bài hát gì?.  

+ Trong bài hát nhắc đến những quả gì? 

+ Con thích được ăn quả gì nhất?  

+ Trong quả cam mà con thích ăn có chứa chất gì?  

+ Vitamin giúp gì cho cơ thể? 

+ Bạn nào lên kể xem mình thích ăn quả gì nhất? 

- Cô cho trẻ lên kể sở thích của trẻ về các loại quả mà trẻ thích ăn. 

Giáo dục trẻ: Ăn các loại hoa quả để cơ thể khoẻ mạnh, chúng mình có đồng ý với cô 

không?  

* Trò chuyện về các loại cây xanh quanh bé. 

- Cô kể cho trẻ nghe câu truyện: “Con hãy đợi rồi con sẽ biết”. 

+ Cô vừa kể cho các con nghe truyện gì? 

+ Trong truyện nói về những loại cây gì? 

+ Những loại cây đó giúp gì cho mọi người?  



- Giáo dục trẻ không bứt lá bẻ cành.  

* Trò chuyện cùng trẻ về ngày tết nguyên đán. 

- Cô và trẻ hát bài “Sắp đến tết rồi” 

+ Các con vừa hát bài hát gì? 

+ Khi đến tết bố mẹ thường hay sắm những gì? 

+ Loại bánh nào đặc trưng cho ngày tết nguyên đán? 

+ Con có biết 1 loài hoa cứ đến tết là nở đó là hoa gì không? 

+ Khi tết đến bố mẹ thường mang các con đi đâu? 

* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp. 

- Đi học không mang quà vặt đến lớp, đi học đúng giờ.  

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Nghỉ tết dương 

lịch  

Văn học 

Thơ: Đất và hoa. 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Truyện: Cây táo 

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Thơ: Chùm quả 

ngọt  

(Đa số trẻ chưa 

biết)  

Văn học 

Truyện :Nàng 

tiên mùa xuân 

(Đa số trẻ chưa 

biết) (MT51) 

MT83, 

MT26, 

MT51, 

MT81 

T3 

Vận động 

VĐCB: Bật liên 

tiếp vào 4 ô 

TC: Ném vòng 

cổ chai  

Vận động 

VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay, chạy 

10m  

Vận động 

VĐCB: Bò thấp, 

lăn bóng trong 

đường dích Zắc 

về đích  

Vận động 

VĐCB: Bật xa 

20-25cm 

TCVĐ: Kéo co  

Vận động 

VĐCB: Trườn 

sấp đạp bóng 

TCVĐ: Quả 

bóng nảy  

T4 

Âm nhạc 

(NDTT) Nghe 

hát: Mùa xuân 

của em 

(NDKH) ÔN 

VĐTN: Sắp đến 

tết rồi  

Âm nhạc 

(NDTT) Dạy hát: 

Hoa bé ngoan 

(NDKH) TC: Thi 

xem ai nhanh  

Âm nhạc 

(NDTT) Dạy hát: 

Quả 

(NDKH) NH: 

Vườn cây của ba  

Âm nhạc 

(NDTT) VĐ: Em 

yêu cây xanh 

(NDKH) Nghe 

hát : Lý cây xanh  

Âm nhạc 

(NDTT) NH: 

Ngày tết quê em 

(NDKH) TCÂN: 

Bạn nào hát  



T5 

Làm quen với toán 

NB gọi tên hình 

chữ nhật, hình 

tam giác 

Khám phá 

Khám phá: Tìm 

hiểu một số loài 

hoa (Hoa hồng, 

hoa cúc, hoa ly)  

Làm quen với toán 

Đếm các đối 

tượng giống 

nhau trong phạm 

vi 3  

 (MT26)  

Khám phá 

Trò chuyện về 

cây xanh ở 

trường bé (Cây 

xoài, cây sấu, 

cây hoa sữa)  

Làm quen với toán 

Ôn 4 hình tròn 

vuông tam giác, 

chữ nhật. 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô mầu nải chuối  

(Tiết theo ý 

thích) (MT83)  

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán mắt quả 

dứa 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Dự án: Pha nước 

cam 

(Phần 2 dự án 

STEAM)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét, tô mầu 

quả táo 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét tô mầu 

chùm nho  

(Tiết mẫu) 

(MT81)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

- HĐCĐ: Quan sát cây khế, quan sát cây hoa hồng, quan sát và trải nghiệm góc dân 

gian, quan sát vườn rau cải. 

- TCVĐ: Cắp cua bỏ rỏ, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, kéo cưa lửa sẻ. 

- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi, chơi với lá cây, chơi với phấn, chơi với giấy, chơi với cát. 

- HĐLĐ: Nhặt lá ngoài sân trường.  

Tuần 2 

- HĐCĐ: Quan sát và trải nghiệm phòng thể chất, quan sát cây bưởi, quan sát cây hoa 

giấy, quan sát cây xoài. 

- TCVĐ: Nu na nu nống, kéo co, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi với sỏi, chơi với cát, chơi với đồ chơi ngoài trời, 

chơi với bể vầy. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp C1, C5 qua các trò chơi: Nhảy bao bố, lộn cầu vồng.  

Tuần 3 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa ngũ sắc, quan sát cây hoa mười giờ, quan sát vườn bắp cải, 

quan sát vườn rau mùng tơi. 

- TCVĐ: Gà trong vườn rau , kéo cua lửa xẻ, bật tôm, bịt mắt bắt dê. 

MT73 



- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi với cát, chơi với phấn. 

- HĐLĐ: Nhặt cỏ cho vườn hoa mười giờ.  

Tuần 4 

- HĐCĐ: Hoạt động tại phòng Kidsmart, quan sát cây hoa sen, quan sát bầu trời, hoạt 

động tại góc dân gian. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi, chơi với lá cây, chơi với phấn, chơi với giấy, chơi với cát. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp C1, C2 qua các trò chơi: Ném vòng cổ chai, kéo co.  

Tuần 5: 

- HĐCĐ: Hoạt động và trải nghiệm phòng thư viện, quan sát vườn hoa bướm, quan sát 

cây hoa đồng tiền, quan sát vườn rau bắp cải. 

- TCVĐ; Mèo đuổi chuột, thà đỉa ba ba, cá sấu lên bờ, Rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự chọn; Với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời. 

- HĐLĐ: Nhặt lá khu vui chơi ngoài trời. (MT73)  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, xé dán hoa (T1) 

- Góc xây dựng: Xây vườn rau, ao cá, chuồng trại.(T2) 

- Góc phân vai: Làm một số loại nước ép trái cây. (T3) 

- Góc sách truyện : Làm anbum hình ảnh các loại cây.( T4) 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, trang trí chậu hoa ngày tết (T5)  

1. Góc phân vai: 

- Xây dựng: Xây vườn hoa, xây vườn cây ăn quả, xây vườn rau nhà bé, xây công viên, 

xây vườn hoa... 

- Nấu ăn: Nấu các món ăn đơn giản. Cho trẻ làm thực hành cùng cô như luộc rau, dán 

trứng, làm nước ép cam.. 

- Bán hàng: Quầy hàng rau, củ quả. 

- Cửa hàng bán hoa, quả, rau, nhà hàng ăn uống.  

- Bác sĩ: Phòng khám bệnh, bác sĩ khám bệnh cho em bé, cô giáo, các bạn trong lớp, gia 

đình. (MT53)  

2. Góc nghệ thuật. 

MT53, 

MT60 



- Tạo hình: Vẽ, tô màu, cắt, xé dán hoa, quả, rau. 

+ Tô màu, hoa quả, các loại rau. In hoa, quả 

+ Làm hoa bằng các nguyên vật liệu khác nhau. 

+ Dán hoa, dán lá cho cây, dán lá cho cây rau cải, trang trí chậu hoa.... (MT60)  

3. Góc sách truyện:  

- Làm bộ sưu tập về một số loại hoa. 

- Xem tranh ảnh về các loại hoa, quả, rau. 

- Làm sách, tranh truyện về các loại hoa, quả, rau 

4. Góc học tập: 

- Tìm nhóm có 2 đối tượng như: hoa, quả, rau khoanh tròn và tô màu. 

- Tập phân loại quả theo 1- 2 dấu hiệu. 

- Gọi tên và nhận biết phân biệt các loại quả, hoa, rau... 

- Nhận biết hành vi bảo vệ cây, bảo vệ môi trường (Hành vi tốt và hành vi không tốt) 

+ Khám phá khoa học: 

- Khám phá : vật nổi vật chìm, rau rền đỏ làm nước đổi màu, nước chanh làm đổi màu 

nước rau muống luộc. 

- Trải nghiệm nước lạnh, nước đường, nước muối, chua chát….. 

- Thí nghiệm nước làm hỏng một số vật (phấn, giấy…..) 

5. Thực hành kỹ năng trong cuộc sống:  

- Rót nước bằng phễu (rót ra bát). 

- Dạy trẻ cách gấp khăn. 

- Dạy trẻ cách đi tất. 

- Dạy trẻ cách khử lý khi ho. 

6. Thiên nhiên:  

- Tưới cây lau lá cây cảnh trong lớp. 

- Reo hạt, chăm sóc cây cảnh trong lớp, quan sát sự nảy mầm và phát triển của cây.  

- Chăm sóc các cây con trong lớp, trong trường, gieo hạt và quan sát quá trình lớn lên 

của cây từ hạt. 

- Quan sát làm thí nghiệm: khoa học vui với cát, sỏi, gạch, đá, nhựa.  

Hoạt động ăn, - Luyện tập rửa tay, lau mặt, lau miệng. Tự xúc cơm, biết nhặt cơm vãi vào đĩa. Xúc MT13 



ngủ, vệ sinh miệng nước muối, uống nước sau ăn. Biết uống nước đã đun sôi khi được nhắc nhở. 

(MT13)  
- Rèn cho trẻ ăn các thức ăn khác nhau theo thực đơn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường như thịt cá…khi 

nhìn thấy và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  

Hoạt động chiều 

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai, thà đỉa ba ba, cá sấu lên bờ……. 

- TCÂN: Nhanh, chậm, rừng, Khiêu vũ với bóng…. 

- Đọc thơ: Cây đào, tết đang vào nhà, cây bắp cải….... 

- TCHT: Bài tâp: bài tập trang 11, bài tập trang 13 , Ôn nhận biết hình vuông, hình tròn, 

hình tam giác, hình chữ nhật.  

- Dạy trẻ ôn thơ, truyện: Truyện nàng tiên mùa xuân, cây táo, gói hạt kỳ diệu…… Thơ 

chùm quả ngọt, quả chuối nhỏ…... đồng dao về rau quả, vè trái cây…. 

* Làm thí nghiệm: Rau dền đỏ làm nước đổi màu, nước chanh làm đổi màu nước rau 

muống luộc. 

- Hướng dẫn trẻ nhận ra và tránh một số vận dụng nguy hiểm như (bàn là,bếp đang đun, 

phích nước nóng.....). (MT15)  

- Thứ 6: Vui văn nghệ, đọc thơ, nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

MT15 

Chủ đề - Sự kiện  Tết Dương lịch.  Một số loại hoa  Một số loại quả  Cây xanh  Bé vui đón tết   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 


